SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


- Địa chỉ: 49A Hùng Vương, phường 5, Cà Mau


- Số điện thoại trực:
          3831500 


- Số Fax: 


 
3832937



- Email: sonnptnt@camau.gov.vn

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Nguyễn Xuân Hồng
	Giám đốc
	3835669
	3551498
	0912030867

	2
	Nguyễn Kiên Cường
	Phó Giám đốc
	3551436
	3560448
	0913893113

	3
	Võ Văn Mỹ
	Phó Giám đốc
	3835898
	3832802
	0913893330

	4
	Trần Văn Thức
	Phó Giám đốc
	3834462
	3824237
	0918230834

	5
	Tô Quốc Nam
	Phó Giám đốc
	3550494
	3830803
	0913893308

	6
	Nguyễn Thông Nhận
	Phó Giám đốc
	3580228
	3830835
	0918627299

	7
	Diệp Thanh Hải
	Phó Giám đốc
	3838642
	3834955
	0913986608

	8
	Lê Văn Sử
	Phó Giám đốc
	3820680
	3837076
	0913986026

	9
	Đoàn Thanh Hiền
	Chánh Văn phòng
	3838111
	3835724
	0913722880


	10
	Phương Thu Tâm
	Văn thư
	3831500
	3285689
	0908601500

	THANH TRA THỦY SẢN

	11
	Châu Công Bằng
	Chánh Thanh tra
	3828646
	3835842
	0918090754

	12
	Vũ Chí Hoạch
	Phó Chánh Thanh tra
	3581072
	3820554
	0914674626

	13
	Trần Trọng Hiệp
	Phó Chánh Thanh tra
	3581073
	3834593
	0913986019

	14
	Đinh Hiếu Nghĩa
	Trưởng Phòng Hành chính
	3581072
	
	0918705586

	TRUNG TÂM KHUYẾN NGƯ

	15
	Nguyễn Trung Chánh
	Giám đốc
	3560578
	
	0913738715

	16
	Nguyễn Văn Trung
	Phó Giám đốc
	3560579
	3830852
	0913656379

	17
	Nguyễn Trung Hưởng
	Phó Giám đốc
	3567266
	
	0919325866

	18
	Nguyễn Toàn Vẹn
	Trưởng Phòng Hành chính
	3833576
	
	0918218815

	CHI CỤC BVNLTS

	19
	Đỗ Chí Sĩ
	Chi cục trưởng
	3581248
	3668033
	0913730007

	20
	Nguyễn Bửu San
	Chi cục phó
	3580800
	3776567
	0918247147

	21
	Khưu Ngọc Ảnh
	Phó Phòng Hành chính
	3831730
	
	0983555330

	CHI CỤC QLCL, ATVS & TYTS

	22
	Nguyễn Thành Huy
	Chi cục trưởng
	3828645
	3820499
	0918494840

	23
	Võ Thành Tiếm
	Chi cục phó
	3828645
	3868364
	0913722833

	24
	Trần Xuân Thảo
	Trưởng Phòng Hành chính
	3822644
	3830250
	0909243172

	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

	25
	Nguyễn Quang Khải
	Giám đốc
	3580830
	3835849
	0913893059

	26
	Đỗ Hữu Chí
	Phó Giám đốc
	3890296
	3890296
	0913987935

	27
	Trần Quốc Khái
	Phó Giám đốc
	3580254
	
	0913861186

	28
	Diệp Hoàng Ân
	Trưởng Phòng Hành chính
	3580254
	
	0977522200

	BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ

	29
	Huỳnh Văn Hoàng
	Giám đốc
	3581133
	3834059
	0918036053

	30
	Bùi Văn Chiến
	Phó Giám đốc
	
	3837422
	0918554391

	31
	Ngô Chiếu Sáng
	Phó Giám đốc
	3831012
	3837750
	0989171213

	32
	Phạm Thanh Phong
	Trưởng Phòng Hành chính
	3831012
	3817544
	0914818735

	CHI CỤC LÂM NGHIỆP

	33
	Nguyễn Văn Đắc
	Chi cục trưởng
	3820308
	3837599
	0913686235

	34
	Nguyễn Như Độ
	Chi cục phó
	3551075
	3839073
	0913639577

	35
	Liêu Minh Phong
	Phòng Tổng hợp
	3820308
	3830127
	0918413175

	CHI CỤC HTX - PTNT

	36
	Nguyễn Bá Thuấn
	Chi cục trưởng
	3831964
	3838621
	0983615527

	37
	Phùng Hữu Thi
	Chi cục phó
	3838867
	3837457
	0919135755

	38
	Lê Phụng Hiệp
	HC-TC
	3831845
	3834293
	0918600091

	CHI CỤC THÚ Y

	39
	Phan Thu Hồng
	Chi cục trưởng
	3838189
	
	0913986705

	40
	Châu Thị Kim Tuyến
	Chi cục phó
	3825890
	3830319
	0908262017

	41
	Hồ Đức Thậm
	Chi cục phó
	3825891
	3829177
	0918283922

	42
	Nguyễn Hoàng Tiếp
	TC-HC
	3830791
	3567695
	

	CHI CỤC THỦY LƠI

	43
	Nguyễn Long Hoai
	Chi cục trưởng
	3815218
	3827337
	0913893359

	44
	Trần Quốc Nam
	Chi cục phó
	3815218
	3833113
	0913639420

	45
	Huỳnh Thanh Xuân
	TC-HC
	3830800
	3821225
	0918070685

	CHI CỤC KIỄM LÂM

	46
	Trần Quang Của
	Chi cục trưởng
	3837488
	3833701
	0919444717

	47
	Lê Thanh Hải
	Chi cục phó
	3825872
	3820213
	0913986730

	48
	Trương Hoàng Phong
	TC-HC
	3837557
	3835032
	0918728886

	CHI CỤC BVTV

	49
	Nguyễn Thanh Khởi
	Chi cục trưởng
	3839255
	3830844
	0913893366

	50
	Nguyễn Đức Bằng
	Chi cục phó
	3839255
	3821131
	0913690668

	51
	Nguyễn Út Em
	Chi cục phó
	3834866
	3820057
	0918830653

	52
	Lý Thanh Hồng
	HC-TV
	3834866
	
	0918108784

	TRUNG TÂM NUỚC SH

	53
	Phạm Minh Dũng
	Giám đốc
	3567405
	3838917
	0913738765

	54
	Lý Minh Khởi
	Phó Giám đốc
	3567405
	3837135
	0913722697

	55
	Thái Thu Thảo
	Phòng Tổng hợp
	3832050
	3832533
	0913789030

	TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

	56
	Trần Thanh Hoàng
	Giám đốc
	3847974
	3836607
	0918240998

	57
	Nguyễn Trần Thức
	Phó Giám đốc
	3847630
	3821276
	0918891333

	58
	Dương Quốc Mỹ
	Hành chính
	3847629
	3846168
	0913788977

	TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP

	59
	Nguyễn Thị Thu Vân
	Giám đốc
	3776175
	3830788
	0913663296

	60
	Phạm Văn Mịch
	Phó Giám đốc
	3888587
	3829513
	0913690669

	61
	Chung Hữu Nghị
	Tổng hợp
	3888588
	3470407
	0918089260

	TT NCƯDKTRNMH

	62
	Đặng Trung Tấn
	Giám đốc
	3832978
	3815516
	0918601661

	63
	Võ Ngươn Thảo
	Phó Giám đốc
	3832978
	3825752
	0919271908


